
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04 đến ngày 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Trò chuyện Quê hương
Thủ Dầu Một .

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- NGHĨ LỄ 30/04

LÀM QUEN VĂN HỌC

- NGHĨ LỄ 01/05

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Ném xa, chạy nhanh
15m.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ghép hình.

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo

quê hương.
- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Quê hương tươi đẹp”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
miền núi.

- Thơ: “Chú bộ đội hải
quân”.

- Lăn bóng và di chuyển
theo bóng

- So sánh kích thước các
đối tượng.

TUẤN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ. - Hoạt động 1: Dạy hát:

“Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Hoạt động 2: Vẽ trang trí

vòng hoa tặng Bác

- Thơ: “Ảnh Bác” - Nhảy tách chân, khép
chân qua 7 ô, đập và bắt
bóng.

- Trò chơi số lượng 10.

TUẤN 4 - Trò chuyện về Thủ Đô
Hà Nội.

- Hoạt động 1: Dạy hát”
Yêu Hà Nội”.

- Hoạt động 2: Xé dán
đuôi diều.

- Truyện: “Thánh Gióng” - Bò trong đường hẹp. - Xếp theo quy tắc.



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về các danh
lam thắng cảnh ở Bình
Dương.
- TCVĐ: Chèo thuyền.

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Thí nghiệm” Cầu vòng
trong cốc”.
- TCVĐ: Trời nắng,trời
mưa.

- Nhắc sỏi, cây, lá xếp
hình lăng Bác.
- TCVĐ: Tìm tranh.

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo
quê hương.
- TCVĐ: Chuyền nước.

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của nước”.
- TCVĐ: Chạy trong
đường hẹp .

- Trò chuyện và tìm hiểu
trang phục 3 miền.

-TCDG: Đi cầu khỉ.

- Thí nghiệm “ Cơn mưa
sắc màu.
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ.

- Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

TUẦN 3
- Quan sát Bác Hồ với
các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm “Giấy đi
trong nước”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ .

- Vẽ lăng Bác, vẽ hoa
quanh lăng Bác bằng phấn.

- TCVĐ: Ném bóng vào
rổ.

- Thí nghiệm “Cầu vòng
giấy”.

- TCDG: Mèo và chim
sẻ .

- Quan sát và trò chuyện
về vườn rau.
- TCVĐ: Cướp cờ.

TUẦN 4
- Làm việc tốt tưởng nhớ
Bác Hồ.
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm “Đánh bay vi
khuẩn”.
- TCVĐ: Gieo hạt.

- Trò chuyện về một số nơi
Bác đã đi qua.
- TCVĐ: Chơi tự do .

- Thí nghiệm “Trứng
chìm , trứng nổi”.

- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dao, nhặt lá vàng
trên sân trường.
- TCVĐ: Nhảy qua dây.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán các loại
rau củ quả, chế biến các
món ăn đặc sản.

.*GÓC HỌC TẬP:
- Xem sách về quê
hương 3 miền

TUẦN 2
*GÓC XÂY DỰNG
– Xây lăng Bác.

* GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo

cho chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán một số đồ

dùng của Bác Hồ.

TUẦN 3

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ lưu
niệm

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên, tượng đài

* GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh quê hương

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh ảnh về danh

lam thắng cảnh

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.



TUẦN 4
*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây tượng đài

*GÓC PHÂN VAI:
- Gia đình bé đi tham quan

du lịch.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh về quê
hương

* GÓC HỌC TẬP

- Chơi lô tô, đôminô, về
chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh,
nhặt lá vàng, bón phân,
chơi với nước.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Thực hiện bài tập bé
khám phá khoa học:
Chúng ta có thể tạo ra
ánh sáng

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể nhận ra gió qua
quan sát cảnh vật xung
quanh

- Rèn kỹ năng ngồi học
ngay ngắn

- LQCC: Chữ S - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể tạo ra gió

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - LQCC: Chữ X - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Gió có thể
thổi bay một số thứ

- Rèn đội hình đội ngũ - LQCC: Chữ V - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ TUYẾT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04 đến ngày 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Trò chuyện Quê hương
Thủ Dầu Một

LÀM QUEN VĂN HỌC

- NGHĨ LỄ 30/04

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- NGHĨ LỄ 01/05

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ghép hình

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Quê hương tươi đẹp”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh

miền núi.

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo

quê hương.
- Thơ: “Chú bộ đội hải
quân”.

- Lăn bóng và di chuyển
theo bóng

- So sánh kích thước các
đối tượng.

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Nhớ ơn Bác”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
biển đảo

TUẤN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ - Thơ: “Ảnh Bác” - Nhảy tách chân, khép

chân qua 7 ô, đập và bắt
bóng

- Trò chơi số lượng 10 - Hoạt động 1: Dạy hát:
“Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Hoạt động 2: Vẽ trang
trí khung ảnh Bác Hồ

TUẤN 4 - Trò chuyện về Thủ Đô
Hà Nội

- Truyện: “Thánh Gióng” - Bò trong đường hẹp - Xếp theo quy tắc - Hoạt động 1: Dạy hát”
Yêu Hà Nội”

- Hoạt động 2: “Trang trí
dây hoa chaò mừng ngày

30/4-1/5”



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về các danh
lam thắng cảnh ở Bình
Dương
- TCVĐ: Chèo thuyền

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Thí nghiệm” Cầu vòng
trong cốc”
- TCVĐ: Trời nắng,trời
mưa

- Nhắc sỏi, cây, lá xếp
hình lăng Bác
- TCVĐ: Tìm tranh

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo
quê hương
- TCVĐ: Chuyền nước

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của nước”.
- TCVĐ: Chạy trong
đường hẹp

- Trò chuyện và tìm hiểu
trang phục 3 miền

-TCDG: Đi cầu khỉ

- Thí nghiệm “ Cơn mưa
sắc màu
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

TUẦN 3
- Quan sát Bác Hồ với
các cháu thiếu nhi
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm “Giấy đi
trong nước”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Vẽ lăng Bác, vẽ hoa
quanh lăng Bác bằng phấn.

- TCVĐ: Ném bóng vào
rổ.

- Thí nghiệm “Cầu vòng
giấy”.

- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát và trò chuyện
về vườn rau.
- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 4
- Làm việc tốt tưởng nhớ
Bác Hồ
- TCDG: Kéo co

- Thí nghiệm “Đánh bay vi
khuẩn”.
- TCVĐ: Gieo hạt

- Trò chuyện về một số nơi
Bác đã đi qua.
- TCVĐ: Chơi tự do

- Thí nghiệm “Trứng
chìm , trứng nổi”.

- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dao, nhặt lá vàng
trên sân trường.
- TCVĐ: Nhảy qua dây

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán các loại
rau củ quả, chế biến các
món ăn đặc sản.

.*GÓC HỌC TẬP:
- Xem sách về quê
hương 3 miền

TUẦN 2
*GÓC XÂY DỰNG
– Xây lăng Bác.

* GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo

cho chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán một số đồ

dùng của Bác Hồ.

TUẦN 3

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ lưu
niệm

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên, tượng đài

* GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh quê hương

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh ảnh về danh

lam thắng cảnh

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.



TUẦN 4
*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây tượng đài

*GÓC PHÂN VAI:
- Gia đình bé đi tham quan

du lịch.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh về quê
hương

* GÓC HỌC TẬP

- Chơi lô tô, đôminô, về
chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh,
nhặt lá vàng, bón phân,
chơi với nước.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Thực hiện bài tập bé
khám phá khoa học:
Chúng ta có thể tạo ra
ánh sáng

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể nhận ra gió qua
quan sát cảnh vật xung
quanh

- Rèn kỹ năng ngồi học
ngay ngắn

- LQCC: Chữ S - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể tạo ra gió

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - LQCC: Chữ X - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Gió có thể
thổi bay một số thứ

- Rèn đội hình đội ngũ - LQCC: Chữ V - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VÕ THỊ LỘC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04 đến ngày 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Trò chuyện Quê hương
Thủ Dầu Một

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- NGHĨ LỄ 30/04

LÀM QUEN VỚI TOÁN

- NGHĨ LỄ 01/05

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Quê hương tươi đẹp”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh

miền núi.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

Truyện “ Sự tích hồ
gươm”

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo

quê hương.
- Lăn bóng và di chuyển

theo bóng
- So sánh kích thước các
đối tượng.

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Nhớ ơn Bác”.

- Hoạt động 2: Vẽ tranh
biển đảo

- Thơ: “Chú bộ đội hải
quân”.

TUẤN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ - Nhảy tách chân, khép

chân qua 7 ô, đập và bắt
bóng

- Trò chơi số lượng 10 - Hoạt động 1: Dạy hát:
“Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Hoạt động 2: Vẽ trang
trí khung ảnh Bác Hồ

- Thơ: “Ảnh Bác”

TUẤN 4 - Trò chuyện về Thủ Đô
Hà Nội

- Bò trong đường hẹp - Ghép hình - Hoạt động 1: Dạy hát”
Yêu Hà Nội”

- Hoạt động 2: “Trang trí
dây hoa chaò mừng ngày

30/4-1/5”

- Truyện: “Thánh Gióng”



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về các danh
lam thắng cảnh ở Bình
Dương
- TCVĐ: Chèo thuyền

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Thí nghiệm” Cầu vòng
trong cốc”
- TCVĐ: Trời nắng,trời
mưa

- Nhắc sỏi, cây, lá xếp
hình lăng Bác
- TCVĐ: Tìm tranh

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo
quê hương
- TCVĐ: Chuyền nước

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của nước”.
- TCVĐ: Chạy trong
đường hẹp

- Trò chuyện và tìm hiểu
trang phục 3 miền

-TCDG: Đi cầu khỉ

- Thí nghiệm “ Cơn mưa
sắc màu
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

TUẦN 3
- Quan sát Bác Hồ với
các cháu thiếu nhi
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm “Giấy đi
trong nước”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Vẽ lăng Bác, vẽ hoa
quanh lăng Bác bằng phấn.

- TCVĐ: Ném bóng vào
rổ.

- Thí nghiệm “Cầu vòng
giấy”.

- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát và trò chuyện
về vườn rau.
- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 4
- Làm việc tốt tưởng nhớ
Bác Hồ
- TCDG: Kéo co

- Thí nghiệm “Đánh bay vi
khuẩn”.
- TCVĐ: Gieo hạt

- Trò chuyện về một số nơi
Bác đã đi qua.
- TCVĐ: Chơi tự do

- Thí nghiệm “Trứng
chìm , trứng nổi”.

- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dao, nhặt lá vàng
trên sân trường.
- TCVĐ: Nhảy qua dây

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán các loại
rau củ quả, chế biến các
món ăn đặc sản.

.*GÓC HỌC TẬP:
- Xem sách về quê
hương 3 miền

TUẦN 2
*GÓC XÂY DỰNG
– Xây lăng Bác.

* GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo

cho chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán một số đồ

dùng của Bác Hồ.

TUẦN 3

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ lưu
niệm

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên, tượng đài

* GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh quê hương

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh ảnh về danh

lam thắng cảnh

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.



TUẦN 4
*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây tượng đài

*GÓC PHÂN VAI:
- Gia đình bé đi tham quan

du lịch.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh về quê
hương

* GÓC HỌC TẬP

- Chơi lô tô, đôminô, về
chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh,
nhặt lá vàng, bón phân,
chơi với nước.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Thực hiện bài tập bé
khám phá khoa học:
Chúng ta có thể tạo ra
ánh sáng

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể nhận ra gió qua
quan sát cảnh vật xung
quanh

- Rèn kỹ năng ngồi học
ngay ngắn

- LQCC: Chữ S - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể tạo ra gió

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - LQCC: Chữ X - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Gió có thể
thổi bay một số thứ

- Rèn đội hình đội ngũ - LQCC: Chữ V - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ BÙI THỊ NHỰT NGUYỆT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04 đến ngày 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Trò chuyện Quê hương
Thủ Dầu Một

LÀM QUEN VỚI TOÁN

- NGHĨ LỄ 30/04

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

NGHĨ LỄ 01/05

LÀM QUEN VĂN
HỌC

Truyện “ Sự tích hồ
gươm”

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Ném xa, chạy nhanh
15m

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo

quê hương.
- So sánh kích thước các
đối tượng.

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Nhớ ơn Bác”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
biển đảo

- Thơ: “Chú bộ đội hải
quân”.

- Lăn bóng và di chuyển
theo bóng

TUẤN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ - Trò chơi số lượng 10 - Hoạt động 1: Dạy hát:

“Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Hoạt động 2: Vẽ trang trí

khung ảnh Bác Hồ

- Thơ: “Ảnh Bác” - Nhảy tách chân, khép
chân qua 7 ô, đập và bắt
bóng

TUẤN 4 - Trò chuyện về Thủ Đô
Hà Nội

- Xếp theo quy tắc - Hoạt động 1: Dạy hát”
Yêu Hà Nội”

- Hoạt động 2: “Trang trí
dây hoa chaò mừng ngày

30/4-1/5”

- Truyện: “Thánh Gióng” - Bò trong đường hẹp



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1
- Trò chuyện về các danh
lam thắng cảnh ở Bình
Dương
- TCVĐ: Chèo thuyền

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Thí nghiệm” Cầu vòng
trong cốc”
- TCVĐ: Trời nắng,trời
mưa

- Nhắc sỏi, cây, lá xếp
hình lăng Bác
- TCVĐ: Tìm tranh

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo
quê hương
- TCVĐ: Chuyền nước

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của nước”.
- TCVĐ: Chạy trong
đường hẹp

- Trò chuyện và tìm hiểu
trang phục 3 miền

-TCDG: Đi cầu khỉ

- Thí nghiệm “ Cơn mưa
sắc màu
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

TUẦN 3
- Quan sát Bác Hồ với
các cháu thiếu nhi
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm “Giấy đi
trong nước”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Vẽ lăng Bác, vẽ hoa
quanh lăng Bác bằng phấn.

- TCVĐ: Ném bóng vào
rổ.

- Thí nghiệm “Cầu vòng
giấy”.

- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát và trò chuyện
về vườn rau.
- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 4
- Làm việc tốt tưởng nhớ
Bác Hồ
- TCDG: Kéo co

- Thí nghiệm “Đánh bay vi
khuẩn”.
- TCVĐ: Gieo hạt

- Trò chuyện về một số nơi
Bác đã đi qua.
- TCVĐ: Chơi tự do

- Thí nghiệm “Trứng
chìm , trứng nổi”.

- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dao, nhặt lá vàng
trên sân trường.
- TCVĐ: Nhảy qua dây

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán các loại
rau củ quả, chế biến các
món ăn đặc sản.

.*GÓC HỌC TẬP:
- Xem sách về quê
hương 3 miền

TUẦN 2
*GÓC XÂY DỰNG
– Xây lăng Bác.

* GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo

cho chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán một số đồ

dùng của Bác Hồ.

TUẦN 3
*GÓC PHÂN VAI:

- Cửa hàng bán đồ lưu
niệm

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên, tượng đài

* GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh quê hương

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh ảnh về danh

lam thắng cảnh

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.



TUẦN 4
*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây tượng đài

*GÓC PHÂN VAI:
- Gia đình bé đi tham quan

du lịch.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh về quê
hương

* GÓC HỌC TẬP

- Chơi lô tô, đôminô, về
chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh,
nhặt lá vàng, bón phân,
chơi với nước.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Thực hiện bài tập bé
khám phá khoa học:
Chúng ta có thể tạo ra
ánh sáng

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể nhận ra gió qua
quan sát cảnh vật xung
quanh

- Rèn kỹ năng ngồi học
ngay ngắn

- LQCC: Chữ S - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể tạo ra gió

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - LQCC: Chữ X - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Gió có thể
thổi bay một số thứ

- Rèn đội hình đội ngũ - LQCC: Chữ V - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ THÚY AN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04 đến ngày 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Trò chuyện Quê hương
Thủ Dầu Một

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- NGHĨ LỄ 30/04

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- NGHĨ LỄ 01/05

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện “ Sự tích hồ
gươm”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ghép hình

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo

quê hương.
- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Quê hương tươi đẹp”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
miền núi.

- Lăn bóng và di chuyển
theo bóng

- Thơ: “Chú bộ đội hải
quân”.

- So sánh kích thước các
đối tượng.

TUẤN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ - Hoạt động 1: Dạy hát:

“Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Hoạt động 2: Vẽ trang trí

vòng hoa tặng Bác

- Nhảy tách chân, khép
chân qua 7 ô, đập và bắt
bóng

- Thơ: “Ảnh Bác” - Trò chơi số lượng 10

TUẤN 4 - Trò chuyện về Thủ Đô
Hà Nội

- Hoạt động 1: Dạy hát”
Yêu Hà Nội”

- Hoạt động 2: Xé dán
đuôi diều

- Bò trong đường hẹp - Truyện: “Thánh Gióng” - Xếp theo quy tắc



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về các danh
lam thắng cảnh ở Bình
Dương
- TCVĐ: Chèo thuyền

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Thí nghiệm” Cầu vòng
trong cốc”
- TCVĐ: Trời nắng,trời
mưa

- Nhắc sỏi, cây, lá xếp
hình lăng Bác
- TCVĐ: Tìm tranh

TUẦN 2
- Trò chuyện về biển đảo
quê hương
- TCVĐ: Chuyền nước

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của nước”.
- TCVĐ: Chạy trong
đường hẹp

- Trò chuyện và tìm hiểu
trang phục 3 miền

-TCDG: Đi cầu khỉ

- Thí nghiệm “ Cơn mưa
sắc màu
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

TUẦN 3
- Quan sát Bác Hồ với
các cháu thiếu nhi
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm “Giấy đi
trong nước”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Vẽ lăng Bác, vẽ hoa
quanh lăng Bác bằng phấn.

- TCVĐ: Ném bóng vào
rổ.

- Thí nghiệm “Cầu vòng
giấy”.

- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát và trò chuyện
về vườn rau.
- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 4
- Làm việc tốt tưởng nhớ
Bác Hồ
- TCDG: Kéo co

- Thí nghiệm “Đánh bay vi
khuẩn”.
- TCVĐ: Gieo hạt

- Trò chuyện về một số nơi
Bác đã đi qua.
- TCVĐ: Chơi tự do

- Thí nghiệm “Trứng
chìm , trứng nổi”.

- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dao, nhặt lá vàng
trên sân trường.
- TCVĐ: Nhảy qua dây

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán các loại
rau củ quả, chế biến các
món ăn đặc sản.

.*GÓC HỌC TẬP:
- Xem sách về quê
hương 3 miền

TUẦN 2
*GÓC XÂY DỰNG
– Xây lăng Bác.

* GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo

cho chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán một số đồ

dùng của Bác Hồ.

TUẦN 3

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán đồ lưu
niệm

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên, tượng đài

* GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh quê hương

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh ảnh về danh

lam thắng cảnh

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.



TUẦN 4
*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây tượng đài

*GÓC PHÂN VAI:
- Gia đình bé đi tham quan

du lịch.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu tranh về quê
hương

* GÓC HỌC TẬP

- Chơi lô tô, đôminô, về
chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh,
nhặt lá vàng, bón phân,
chơi với nước.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Thực hiện bài tập bé
khám phá khoa học:
Chúng ta có thể tạo ra
ánh sáng

- NGHĨ LỄ 30/04 - NGHĨ LỄ 01/05

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể nhận ra gió qua
quan sát cảnh vật xung
quanh

- Rèn kỹ năng ngồi học
ngay ngắn

- LQCC: Chữ S - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Chúng ta
có thể tạo ra gió

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - LQCC: Chữ X - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Thực hiện bài tập khám
phá khoa học: Gió có thể
thổi bay một số thứ

- Rèn đội hình đội ngũ - LQCC: Chữ V - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ HỒ PHƯƠNG HẰNG
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